	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 01

                                                                                                   Gồm:  Thôn 1

	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Lê Văn Hải
	13/9/1990
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2,

Điền Hải
	Cán bộ; CHP Q Sự xã
	UBND xã Điền Hải
	20/7/2010
	12/12
	TC QSự
	
	TC
	B Anh Văn
	
	

	2
	Hoàng Thị Hằng
	28/7/1987
	Nữ
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 1,

Điền Hải
	CTV DSố
	Thôn 1   Điền Hải
	18/8/2014
	12/12
	TC Du Lịch
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Văn Lãm
	16/6/1963
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2                                             Điền Hải
	PBT - Chủ tịch       HĐND xã
	UBND xã Điền Hải
	17/01/1986
	12/12
	TCHC
	
	TC
	
	x
	

	4
	Hoàng Nhất Linh
	09/12/1979
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 1                   Điền Hải
	Đ U V       CHT  Q Sự xã
	UBND xã     Điền Hải
	22/12/2003
	12/12
	TCQSự      CNL
	
	TC
	
	x
	

	5
	Hoàng Văn Thanh
	20/6/1969
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 1          Điền Hải
	Đ U V  - PCT  UBND xã
	UBND xã Điền Hải
	25/10/2003
	12/12
	CN          Luật
	
	TC
	B      AVăn
	x
	

	6
	Phan Thị Xuân Thi
	01/01/1989
	Nữ
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 4       Điền Hải
	Văn thư
	UBND xã Điền Hải
	11/4/2012
	12/12
	CĐCN TBTH
	
	
	B     AVăn
	
	

	7
	Nguyễn Văn Trỗi
	01/4/1969
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 1  Điền Hải
	Thôn đội trưởng
	Thôn 1 Điền Hải
	
	7/12
	
	
	
	
	
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 07 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là 04 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                 Nguyễn Xuân Công
	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 02
                                                                             Gồm:  Thôn 2 (trừ khu vực Hói diêm và chợ mới)
	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Hoàng Trần An
	05/5/1975
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	   Thôn 2       Điền Hải
	Làmruộng Thôn đội trưởng
	Thôn 2     Điền Hải
	
	9/12
	
	
	
	
	
	

	  2    
	Cao Ngọc Dũng
	12/5/1979
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2       Điền Hải
	Cán bộ        CC Kế toán
	UBND xã Điền Hải
	
	12/12
	TC  Kế           toán
	
	TC
	   B       A văn
	    X
	

	3
	Cao Huy Nhị
	05/6/1984
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 5    Điền Hải
	Cán bộ - Phó Công an xã
	UBNDxã Điền Hải
	
	12/12
	TC Công an
	
	TC               
	
	
	

	4
	Phan Xuân Thành
	18/02/1962
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2     Điền Hải
	Bí thư chi bộ 2
	Thôn 2  Điền Hải
	
	9/12
	
	
	SC
	
	
	

	5
	Hoàng Đức Trung
	22/02/1987
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2     Điền Hải
	Đảng ủy viên Trưởng công an xã
	UBND xã  Điền Hải
	
	12/12
	TC Công an
	
	SC
	   B       A văn
	
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là 03 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                 Nguyễn Xuân Công
	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 03
                                                Gồm:  Thôn 3,Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Ngũ Điền, Trường THPT Tam Giang
	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Cao Hữu Cửu
	13/11/1962
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 3, 

Điền Hải
	  Làm ruộng    Thôn trưởng
	Thôn 3   Điền Hải
	20/9/2013
	9/12
	
	
	
	  
	X
	

	  2    
	Nguyễn Xuân Hùng
	10/10/1962
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 1,

Điền Hải
	Cán bộ- Chủ tịch Hội CCB                
	UBND xã Điền Hải
	30/01/1988
	12/12
	
	
	TC
	
	X
	

	3
	Cao Ngọc Lâm
	12/02/1972
	  Nam
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 2                                             Điền Hải          
	Cán bộ - PCT Hội CCB xã
	UBND xã Điền Hải
	10/10/2001
	9/12
	
	
	 
	
	  
	

	4
	Trần Thị Phương
	15/10/1968
	 Nữ
	 Phong an
	 Kinh
	Không
	    Thôn 3                       Điền Hải
	     Làm ruộng
	Thôn 3    Điền Hải
	
	7/12
	      
	
	
	
	  
	

	5
	Cao Thị Vân
	12/4/1974
	 Nữ
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 2          Điền Hải
	Cán bộ-UVTV  TT Đảng ủy
	UBNDxã Điền Hải
	03/02/2001
	12/12
	        
	
	 TC
	  B      AVăn
	  X
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là 03 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH 

                                                                                                                                                                   Nguyễn Xuân Công

	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 04
                                                                                                   Gồm:  Thôn 4
	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hường
	14/7/1988
	Nữ
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 8
Điền Hải
	  Giáo viên
	Trường M N Điền Hải
	
	12/12
	  ĐH  GDMN
	
	
	  B AVăn
	
	

	  2    
	Cao Huy Lâu
	12/10/1960
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 4
Điền Hải
	Cán bộ - UVTV- Chủ tịch UBMTxã              
	UBND xã   Điền Hải
	14/3/1997
	12/12
	TCHC
	
	TC
	
	X
	

	3
	Đỗ Thị Lê
	18/11/1985
	  Nữ
	VĩnhLong Vĩnh Linh
	 Kinh
	Không
	    Thôn 2                                             Điền Hải          
	Cán bộ- Thủ quỷ HTXNN
	HTXNN Điền Hải
	
	12/12
	CĐKế toán
	
	 
	
	  
	

	4
	Phan Thị Thành
	23/7/1991
	 Nữ
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 4                   Điền Hải
	 Cán bộ - Thủ quỷ UBND xã
	UBND xã     Điền Hải
	10/01/2015
	12/12
	Cử nhân kế toán
	
	
	  B   Avăn       
	 
	

	5
	Nguyễn Xuân Ut
	20/11/1960
	 Nam
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 2          Điền Hải
	Cán bộ - PGĐ     HTXNN
	HTXNN Điền Hải
	
	8/12
	  
	
	 
	  
	  
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là 03 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                    Nguyễn Xuân Công
	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 05
                                                                                                   Gồm:  Thôn 5, Trường Mầm non, Trường Tiểu học Điền Hải
	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Cao Đức Biên
	17/8/1982
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 5
Điền Hải
	Làm ruộng, Trung đội trưởng DQCĐ
	Thôn 5  Điền Hải
	26/11/2005
	12/12
	ĐH HC
	
	
	B Anh Văn
	X
	

	2
	Trần Tấn Được
	09/7/1984
	Nam
	Quảng Ngạn
	Kinh
	Không
	Thôn 5,

Điền Hải
	Cán bộ - Đảng ủy viên, Văn phòng Đảng ủy
	UBNDxã   Điền Hải
	15/9/2013
	12/12
	ĐH Triết
	
	
	B     Anh Văn
	
	

	3
	Cao Thị Hải
	27/11/1987
	Nữ
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 5                                             Điền Hải
	Cán bộ y tế
	Trạm Y tế Điền Hải
	19/10/2015
	12/12
	TCấp Dược
	
	
	B 
Anh văn
	
	

	4
	Cao Ngọc Hiệu
	02/4/1979
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 1                   Điền Hải
	Công chức Tư pháp hộ tịch
	UBND xã     Điền Hải
	25/11/2006
	12/12
	ĐH Luật
	
	TC
	
	
	

	5
	Lê Thị Thanh
	08/01/1983
	Nữ
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 6         Điền Hải
	Công chức Kế toán  NS xã
	UBNDxã Điền Hải
	17/01/2016
	12/12
	ĐH

kếtoán
	
	
	B      Anh Văn
	
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là 03 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                 Nguyễn Xuân Công
	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 06
                                                                                                   Gồm:  Thôn 6
	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hằng
	06/12/1982
	Nữ
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2, 

Điền Hải
	  Công chức Văn hóa – xã hội
	UBND xã Điền Hải
	14/04/2007
	12/12
	Cử nhân CT XH
	
	TC
	  B Anh văn
	
	

	  2    
	Trần Đình Hòa
	08/01/1989
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 6,

Điền Hải
	Làm ruộng               
	Thôn 6  Điền Hải
	09/01/2015
	12/12
	Cử nhân sử
	
	
	
	
	

	3
	Hoàng Văn Quang
	10/01/1988
	Nam
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 1                                             Điền Hải          
	Cán bộ; UVTV xã Đoàn
	UBND xã Điền Hải
	21/8/2015
	12/12
	CĐ SP
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Xuân Thông
	20/7/1981
	Nam
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 6                  Điền Hải
	Cán bộ, Phó CT Hội ND xã
	UBND xã     Điền Hải
	24/11/2012
	12/12
	Trung cấp địa chính
	
	
	B Anh văn
	
	

	5
	Cao Văn Tuấn
	27/10/1978
	Nam
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 6          Điền Hải
	ĐUV, Bí thư xã Đoàn
	UBNDxã Điền Hải
	24/06/2005
	12/12
	Trung cấp HC
	
	 TC
	  B      Anh văn
	  x
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là 03 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                 Nguyễn Xuân Công

	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 07
                                                                                                   Gồm:  Thôn 7, Trường THCS Điền Hải
	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Trương Như Cườm
	10/02/1977
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2, 

Điền Hải
	Giáo viên, Phó hiệu trưởng THCS ĐH
	Trường THCS ĐH
	19/5/2006
	12/12
	ĐHSP Toán
	
	SC
	  B Anh văn
	
	

	  2    
	Lê Thị Lan
	10/9/1975
	Nữ
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 7,

Điền Hải
	Buôn bán, UVBCH, CHT P nữ thôn 7
	Thôn 7   Điền Hải
	02/10/2011
	08/12
	
	
	
	
	X
	

	3
	Hoàng Thị Thái Mơ
	20/7/1984
	Nữ
	  Nghệ An
	 Kinh
	Không
	    Thôn 5                                             Điền Hải          
	Cán bộ,  Phó CT HLHP xã
	UBND xã Điền Hải
	01/11/2009
	12/12
	Đại học Triết
	
	
	B Anh văn
	 
	

	4
	Hoàng Thị Mỹ Nhung
	10/01/1981
	Nữ
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 6                  Điền Hải
	Cán bộ, ĐUV, CT HLHP xã
	UBND xã     Điền Hải
	12/11/2004
	12/12
	TC HC
	
	TC
	
	  x
	

	5
	Hà Thị Thúy
	22/11/1987
	Nữ
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 1          Điền Hải
	Nhân viên thư viện
	Trường THCS ĐH
	
	12/12
	CĐ KH thư viện
	
	
	
	  
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là 03 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                 Nguyễn Xuân Công

	ỦY BAN BẦU CỬ
  XÃ ĐIỀN HẢI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐIỀN HẢI KHOÁ XI

NHIỆM KỲ 2016 - 2021


Đơn vị bầu cử số: 08
                                                                                                   Gồm:  Thôn 8 , Khu vực Hói Diêm và Chợ Mới thuộc thôn2
	STT
	Họ và tên 
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Quê quán
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Nơi ở hiện nay
	Nghề nghiệp, chức vụ
	Nơi  làm việc
	Ngày vào Đảng

(nếu có)
	Trình độ hiện nay
	Là đại biểu  HĐND xã (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáo dục phổ thông
	Chuyên môn, nghiệp vụ,
	Học hàm, học vị
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	
	

	1
	Nguyễn Xuân Công
	04/3/1974
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 1, 

Điền Hải
	Cán bộ; HUV, PBT, CT UBND xã
	UBND xã Điền Hải
	13/10/2001
	12/12
	Cử nhân HC
	
	TC
	
	X
	

	  2    
	Cao Huy Mẫn
	16/10/1979
	Nam
	Điền Hải
	Kinh
	Không
	Thôn 2,

Điền Hải
	Cán bộ, Bí thư Đảng ủy xã
	Thôn 2   Điền Hải
	11/10/2004
	12/12
	ĐH XD Đảng
	
	CC
	  B      Anh văn
	X
	

	3
	Phan Tú
	08/02/1986
	Nam
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 8                                             Điền Hải          
	Ngư nghiệp, BT chi đoàn 8
	Thôn 8,  xã Điền Hải
	
	12/12
	CN XD cầu đường
	
	 
	
	
	

	4
	Cao Văn Thùy
	18/12/1981
	Nam
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 6                 Điền Hải
	Cán bộ, phụ trách đài truyền thanh 
	UBND xã     Điền Hải
	
	12/12
	
	
	
	
	
	

	5
	Cao Thị Huyền Trang
	16/12/1986
	Nữ
	  Điền Hải
	 Kinh
	Không
	    Thôn 1          Điền Hải
	Công chức TP-HT
	UBNDxã Điền Hải
	23/11/2008
	12/12
	Cử nhân Luật
	
	 TC
	  B      Anh Văn
	
	


Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trong danh sách này là: 05 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là 03 đại biểu.

                                                                                                                                               Điền Hải, ngày.......tháng......năm 2016

                                                                                                                                                            TM. ỦY BAN BẦU CỬ

                                                                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                                                                 Nguyễn Xuân Công

